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Kon Tum, ngày        tháng       năm                    

 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa thầy là 

làng có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù được đầu tư, hỗ trợ 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019;  

 Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Thông báo số 44/TB-TTHĐND ngày 10 tháng 11 năm 2023 về phân công thẩm 

tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; trên cơ sở Tờ trình số171/TTr-UBND ngày    

22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình dự thảo Nghị quyết 

Phê duyệt danh sách thôn, làng có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù 

được đầu tư, hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức phiên 

họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. 

Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết: 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 02/2023/TT-

UBDT ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc 

tộc về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 

tháng 6 năm 2022. Tại Khoản 26 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT quy 

định: “Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách các thôn, bản 

thuộc đối tượng đầu tư trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đảm bảo tính 
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linh hoạt, khả thi, có hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được phân bổ giai đoạn 2021- 2025”. 

Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kết quả cho thấy có có 02 dân tộc 

Brâu và Rơ Măm thuộc danh sách dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc có dân 

số dưới 10.000 người). Tại tỉnh Kon Tum, đồng bào dân tộc Brâu sinh sống tập 

trung thành cộng đồng tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi(1) và đồng 

bào dân tộc Rơ Măm sinh sống tập trung thành cộng đồng tại Làng Le, xã Mô 

Rai, huyện Sa Thầy(2). 

 Tuy nhiên hiện nay chỉ có xã Mô Rai được phân định là xã thuộc khu vực 

III và Làng Le được phân định là thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; còn lại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi đã 

được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(3) nên được phân định là xã thuộc 

khu vực I theo điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

thôn Đăk Mế, xã Pờ Y không được phê duyệt trong danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc do vậy không thuộc đối tượng đầu tư thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 9 thuộc 

Chương trình(4).Việc thực hiện nội dung đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các thôn, 

làng có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù của Tiểu dự án 1 - Dự án 9 phải 

xác định cụ thể danh sách các thôn, làng có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc 

thù sinh sống.   

Như vậy, việc ban hành Nghị quyết phê duyệt thôn, làng có đồng bào dân 

tộc khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư Tiểu dự án 1 - Dự án 9 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 

thực sự cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

                                                
(1) Tổng số hộ dân tộc Brâu là 173 hộ/265 hộ; chiếm tỷ lệ 70,9% số hộ dân sinh sống tại thôn Đăk Mế (Số liệu 

theo Văn bản số 3474/UBND-DT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi). 
(2) Tổng số hộ dân tộc Rơ Măm là 177 hộ/252 hộ; chiếm tỷ lệ 70,2% số hộ dân sinh sống tại Làng Le (Số liệu 

theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum). 
(3) Quyết định 366/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Pờ Y, 

huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
(4) Tại Văn bản số 889/UBDT- ĐP1 ngày 8 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn rà soát các 

thôn, bản có dân tộc có khó khăn đặc thù. Theo đó,  các thôn, bản có dân tộc khó khăn đặc thù thụ hưởng nội 

dung hỗ trợ về đầu tư cơ sở hạ tầng, phải đảm bảo chiếm tỷ lệ 15% /tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn các thôn, bản thuộc Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc 

về Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -

2025 và các thôn bản trên địa bàn xã khu vực III được quy định tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. 
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2. Nội dung dự thảo Nghị quyết: Dự thảo đưa ra 01 mục tiêu chính đó là 

Phê duyệt Làng le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy là làng có đông đồng bào dân tộc 

có khó khăn đặc thù được đầu tư, hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là làng le, xã Mô Rai, 

huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum. 

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết ). 

3. Ý kiến Ban Dân tộc: 

Trên cơ sở quy định tại Khoản 26 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT 

ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các văn 

bản pháp luật có liên quan(5) và dự thảo Nghị quyết, Ban có ý kiến như sau: 

 - Tại Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định đối tượng đầu tư xây dựng, nâng 

cấp cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng: "Các thôn, bản tập trung đông đồng bào 

dân tộc có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc danh sách các thôn 

ĐBKK theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định 

612/QĐ-UBDT) và các thôn, bản thuộc xã khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai 

đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định 861/QĐ-TTg)"   

 Theo đó, danh sách UBND tỉnh rà soát, tổng hợp đề nghị phê duyệt là 01 

làng trên địa bàn 01 xã cơ bản đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư như: 

 (1) Thôn có đông đồng bào dân tộc cókhó khăn đặc thù sinh sống; 

 (2) Thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Trung ương; 

 (3) Thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao; 

 Đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Dự thảo 

Nghị quyết như sau: 

                                                
(5) - Quyết định số 1227/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khó 

khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các 

xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025  

- Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê 

duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 
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 - Về tên gọi: Đề nghị  bỏ cụm từ " là làng có đông đồng bào dân tộc có 

khó khăn đặc thù"  bổ sung thêm cụm từ " thuộc đối tượng đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9  " và 

sửa thành : " Nghị quyết Phê duyệt Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa thầy thuộc 

đối tượng đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực 

hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"  theo đúng nội dung 

Khoản 26 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT " Sửa đổi, bổ sung Điều 54" 

chỉ có đối tượng (Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) mới được đầu tư xây 

dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thuộc tiểu Dự án 1, Dự án 9 của 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 - Về căn cứ ban hành Nghị quyết: Đề nghị bỏ "Căn cứ Quyết định số 

39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025"; " Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025;  Lý do: 

chỉ viện dẫn các căn cứ của cơ quan cấp trên có liên quan đến nội dung của Nghị 

quyết. 

- Về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Nhất trí với dự thảo nghị 

quyết.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BDT (Ba). 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Blong Tiến 
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